
STT MSSV Họ và tên Lớp Học phần đăng ký 1 Đóng tiền HP 1
Học phần đăng ký 

2
Đóng tiền HP 2 Ghi chú

1 1158080 Nguyễn Phương Ngọc 11bsm2

Mis301-Enterprise Information 

Management and Technology-3TC-

Học với 14BSM2

Học bổ sung do tạm 

hoãn

2 1158126 Bùi Thế Tân 11BSM3

MIS 301- Enterprise information 

management & technology -3 tín chỉ - 

 14BSM2

Đã đóng tiền

3 1158149
NGUYỄN LƯƠNG DUY 

TÚ
11BSM

MKT 340 - International Marketing - 

3 TC - Lớp 15BSM
Đã đóng tiền

COM 122 - Intro to 

Communication - 3 

TC -16BSM

Đã đóng tiền

4 1258084 Nguyen Chi Trung 12BSM1
College english 1

Học với 16BSM

Đã đóng tiền - thiếu 

547.000đ

5 1358022 Nguyễn Phước Hiệp 13BSM1

MS301- Enterprise Information 

Management & Technology -3TC- 

Học với 14BSM1

Đã đóng tiền

6 1358031 Yao Ngọc Mai 13BSM2
MKT340 - International Marketing - 

3TC - 15BSM

Học bổ sung do tạm 

hoãn

7 1358035 Nguyen Thi Tuyet Ngoc 13bsm1

Mis301- Enterprise Information 

Management & Technology- 3TC

Chưa DK lớp (14BSM2)

Đã đóng tiền

8 1458047 Tăng Phước Triển 14bsm1
MKT 340- International Marketing-3 

tín chỉ - Học với 15bsm

Học bổ sung môn tạm 

hoãn Block 9

9 1458053 Nguyen Duc Vu 14BSM1
MKT340-International Marketing-3 

credit-  Học với 15BSM

Học bổ sung môn tạm 

hoãn Block 9

10 1558010 Vũ Quang Huy 15BSM MIS 301- Học với 14BSM1
Thay thế môn MKT340 

của 15BSM

ART 201- Chưa 

đăng ký lớp

Thay thế môn 

ECO211 của 15BSM

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯƠNG TRÌNH QLKDQT KEUKA

 ĐĂNG KÝ TRẢ NỢ HỌC PHẦN THÀNH CÔNG BLOCK 3- 9- 15- 21



STT MSSV Họ và tên Lớp Học phần đăng ký 1 Đóng tiền HP 1
Học phần đăng ký 

2
Đóng tiền HP 2 Ghi chú

1 1358019 Le Huu Ha 13bsm1

MIS 301 - Enterprise Information 

Management & Technology - 3 TC - 

tra no khoa 2017

Chưa đóng tiền

2 1258037 Le Thanh Ngan 16BSM1 College english 1 Chưa đóng tiền

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯƠNG TRÌNH QLKDQT KEUKA
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